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GMP - WHO 

Hoat huyét DUGNG NAO DTHSACHET 

Cao khô lá 

Cao đặc rễ 

mmm 

THÀNH PHẦN: 

Cho 1 gói 3 gam thuốc cốm 
Cao khô lá Bạch quả ........... 75 mg 
Cao đặc rễ Định lăng.......... 150 mg 
Tuong đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) 
Ta dược vừa đủ 1 gói. 

Mẫu nhãn 
Hộp 1 túi x 20 gói x3 gam 

Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999 

GMP-WHO. 

Hoạt huyết DƯỠNG NÃO DTHSACHET 

Hập 1 t X 20 gói x3gam. 

CHỐNG CHỈ BINH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
X vướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

Boc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Sản xuấttại 
CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA. 

3a, Phường Đông 
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13H5vsHLG OVN DNONQ #/nueoH 

GMP - WHO 

Hoat huyết DƯỠNG NÃO DTHSACHET 

Cao khô lá Bạch quả 
Cao đặc rễ Dinh lăng 

Mẫu nhãn 
Hộp 1 túi x 25 gói x3 gam 

Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999 

¬ CHỐNG CHỈ ĐỊNH VA CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
THÀNH PHẦN: GMP - WHO Xin d sử dụng thuốc kem theg 

. HẤT LUON 
Cho 1 gói 3 gam thuốc cốm TIEU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Tiêu chuẩn cơ sẻ 

Hoạt huyết DU&NG NAO DTHSACHET i 
Nơi 
D6 xa tầm tay tré em. 

ủ Boc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Tá dược vừa đủ 1 gói. 7 hướng 9 . 

Cao khô lá Bạch quả .. 75mg 

Cao đặc rễ Đình lăng 150mg 

Tương đương 1500 mg Định lăng (rễ) 

CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA. 

Cao khô lá Bạch quả 
Cao đặc rễ Đinh lăng 

CÁCH DÙNG, LIEU DUNG: 
Ngườiiân: goi . N 
Tré em trên 12 tuổi 1 goi o 53620 123038 
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13H2VsH.LG OVN DNONQ !9ínu i6oH 

GMP -WHO 

Hoạt huyết DƯỠNG NÃO DTHSACHET 

Cao khô 
Cao đặc rễ 

Hộp 1 tíi z 30 gói x 3 gam 

THÀNH PHẦN: 

Cho 1 gói 3 gam thuốc cốm 
Cao khô 14 Bạch quả 75mg 
Cao đặc rễ Đinh lăng.......... 150 mg 
Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) 
Tả dược vừa di 1 gói 

Mẫu nhãn 
Hộp 1 túi x 30 gói x3 gam 

Ghi chú: xxx là số tự nhiên từ 001 đến 999 

GMP - WHO 

Hoat huyét DUGNG NÃO DTHSACHET BẢO Quả 

Hộp 1 t x 30 gói x 3 gam 7 0 o! 535205 2303

https://trungtamthuoc.com/



Nhãn 
gói 

3 
gam 

San 
xuất 

tại: 
C
Ô
N
G
 

TY 
C
Ổ
 
P
H
Ầ
N
 
D
Ư
Ợ
C
 

TH 
P
H
A
R
M
A
 

Địa 
chỉ: 

Lô 
04, 

K
C
N
 

Tây 
Bắc 

Ga, 
P
h
ư
ờ
n
g
 
Đ
ô
n
g
 

Thọ, 
Thành 

phố 
Thanh 

Hóa, 
tỉnh 

Thanh 
Hóa 

Điện 
thoại: 

0903 
220 

367 
* 

Hotline: 
0906.59.98.98 

* 
Email: 

T
h
p
h
a
r
m
a
j
s
c
2
0
1
9
@
g
m
a
i
l
.
c
o
m
 

Website: 
w
w
w
.
T
h
p
h
a
r
m
a
.
v
n
 

N
 

Hoạt 
huyết 

U
:
Q
Z
Q
 
Z
>
O
 

U._._-_m>0_._m._. 

Cao 
khô 

14 
Bạch 

q
u
ả
 - Cao 

đặc 
rễ 

Đinh 
lăng 

THÀNH 
PHẦN: 

Cho 
1 

gói 
3 
gam 

thuốc 
cốm 

Cao 
khô 

lá 
Bạch 

quả 
.75 

mg 
w`mUx. 

XXX 

Cao 
đặc 

Ổ
 

Binh 
lăng 

(Tương 
E
Ề
ễ
 1500 

mg 
Đinh ỉ

ễ
 

ầ
m
t
 

- 
1
5
0
m
g
 

ì 

Tá 
dược 

vừa 
đủ 

1 
gói 

https://trungtamthuoc.com/



1 

Hoat 
huyét 

D
U
G
N
G
 
N
A
O
 
D
T
H
S
A
C
H
E
T
 

LSX: 
HD: 

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG THUOC 

HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO DTH SACHET 

ệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 

Dé xa tam tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng din sử dụng trước khi dùng 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 gói x 3 gam thuốc cốm 

Thành phần hoạt chất: 

Cao khô 14 Bạch quả (Extractum Folii Ginkgo siccus; 75 mg 

Cao đặc rễ Dinh lang (Extractum Polysciacis fruticosae spissum) 150 
mg 

Tuong đương 1500 mg Dinh ling (rễ) (Polyscias fiuticosa) l 

Thanh phần tá dược: 

Đường trắng, Lactose monohydrat, Polyvinyl pyrolidon K30, Methylparaben, 
Propylparaben vừa dủ 1 gói. 

4. Dạng bào chế: Thuốc cốm 

Mô tả sản phẩm: Tl huốc cốm dạng hạt, khô tơi, màu vàng nâu đến nâu, mùi thơm dược liệu, vị - 

hơi đắng 

5. Chí định: Phòng và điều trị các bệnh sau: 

- Suy giảm trí nhớ, thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rồi loạn tuần hoàn não. Suy 

tuần hoàn não, có các biểu hiện: đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mét thăng ủằng 

- Giảm chức năng não bộ: giảm tí nhớ, suy nhược thần kinh 

- Người làm việc trí óc căng thẳng bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi 

6. Cách dùng, liều dùng: 

Người lớn: 1 gói/ lằn. Ngày uống 1-2 lần. 

Trẻ em trên 12 tudi: 1 gói/ lằn. Ngày uống 1 lần 

Khong có yêu cầu đặc biệt về xử đý thuốc sau khi sử dụng 

7. Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần của thuốc. 

- Phụ nữ có thai 

- Người ri loạn chảy máu, đang chảy máu 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Ở những bệnh nhân có bệnh lý có xu hướng tăng nguy cơ chảy máu (chảy máu nội tạng), 

đang điều trị bằng thuốc chống đông, thuốc kháng tiéu cầu, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi 

dùng thuốc này. 

https://trungtamthuoc.com/



Ehuốc (có chứa Bạch quả) có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. P& phòng ngừa, cần ngừng 
ˆ 

an phẩm có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể 

xảy ra chậm) 

- Sản phẩm có chứa lactose: Bệnh nhân bị rối loạn di truyén hiém gặp như không dung nap 

galactose, thiếu hụt lactase hoàn toàn hoặc kém hấp thu glucosegalactose không nên dùng 

thuốc này. 

- Sản phẩm có chứa đường trắng: Bệnh nhân bị rối loạn di truyén hiém gặp như không dung 

nạp fructose, kém hấp thu glucosegalactose hoặc thiếu hụt enzym sucrase-isomaltase không 

nên dùng thuốc này. 

9, Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai: Không dùng 

- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ cho con bú, chỉ nên 

dùng thuốc néu lợi ích vượt i so với nguy cơ. 

10. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên kha năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy 

nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thé gây dau đdầu, chóng mặt nên cần thận 

trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này 

11. Twong tác, tương ky của thuốc: 

- Tương lác: 

+ Bạch quả có thể làm giám nồng độ cfavirenz trong huyết tương do cảm ứng Cytochrome 

CYP3A4, do đó không nên sử dụng đồng thời thuốc này với efavirenz. 

+ Bạch quả khi dùng chung với các thuốc chống đông máu (ví dụ: phenprocoumon, warfarin) 

hoặc thuốc kháng tiéu cầu (ví dụ: clopidogrel, axit acetylsalicylic và các thuốc NSAIDs), hiệu 

quả của thuốc có thé bị ảnh hướng. 

+ Các nghiên cứu hiện có với warfarin không cho mấy sự tương tác giữa warfarin và Bạch 

quả, nhưng cần theo dõi khi bắt đầu điều trị, khi đổi liều, khi kết thúc didu trị với thuốc có 

chứa Bạch quả, hoặc khi đôi thude 

+ Một nghiên cứu về tương tác với Talinolol cho thấy Bạch quả có thể ức chế P-glycoprotein. 

tại ruột. Điều này có thể làm tăng phơi nhiễm của các thuốc nhạy cảm với P-glycoprotein tại 

ruột như dabigatran etexilate. Do đó cần hỏi ý kiến bác sỹ khi dùng kết hợp thuốc có chứa . 

Bạch quả và dabigatran. 
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+ Một nghiên cứu về tương tác thuốc cho thấy Cmax của nifedipine có thể tăng khi dùng cùng 

với Bạch quả. Ở một số trường hợp, mức tăng có thể lên tới 100% gây nên chóng mặt và tăng 

bốc hóa. 

- Tương ky: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khác. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Sản phẩm chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh 

trống ngực, rồi loạn tiêu hóa, rồi loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da. 

Thông báo ngay cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

13. Quá liều và cách xử trí: 

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ia chay, buồn nôn, nôn mửa, kich ứng và 

bồn chồn. Không dùng quá liều chỉ dinh của thuốc. 

- Xử trí: Nếu Hìấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh 

nhân đến cơ sở y tế gần nhất dé có biện pháp xử trí kịp thời. 

14. Quy cách đóng gói: 

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/CPP40) x 20 gói (PET12/AL06/CPP70) x 3 gam 

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/CPP40) x 25 gói (PET12/AL06/CPP70) x 3 gam 

Hộp 1 túi (OPP30/AL06/CPP40) x 30 gói (PET12/AL06/CPP70) x 3 gam 

15. Điều kiện bao quin, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

- Hạn dùng: 24 tháng ké từ ngày san xuất 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC TH PHARMA 

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Dông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa 

Dién thoại: 0903220367; Hotline 0906599898 

https://trungtamthuoc.com/


